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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/09 

Sáng 

1 7 HĐTN 
Sơ kết thi đua tuần 2, triển khai kế hoạch tuần 3. 

Giao lưu tài năng của học trò;  

CĐ: Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy. 

 

2 15 Tiếng Việt 
Bài 5: Tiếng hạt nảy mầm 

T1: Đọc: Tiếng hạt nảy mầm 
BGĐT 

3 11 Toán 
Bài 6: Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số 

T1:Khám phá + Hoạt động (Bài 1, 2) - tr 20, 21 

BGĐT, BP 

4 5 TALK Unit 1 Part 3  

Chiều 

5 16 Tiếng Việt 
Bài 5: Tiếng hạt nảy mầm 

T2: LT-C: Luyện tập về đại từ 

BGĐT, BP 

6 3 Lịch sử  
Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam 

T3: Tìm hiểu đặc điểm đất và rừng ở Việt Nam. 

BGĐT, BĐ 

 

7 9 
Tăng cường 

Toán-TV 

Ôn tập cộng, trừ hai phân số khác mẫu số BGĐT, BP 

Ba 

24/09 

Sáng 

1 3 Tin học 

Chương 2: Máy tính và em 

Bài 3. Máy tính giúp  em tìm kiếm, trao đổi  

thông tin, hợp tác với  bạn bè và tạo ra sản  phẩm 

số 

 

2 17 Tiếng Việt 
Bài 5: Tiếng hạt nảy mầm 

T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể chuyện 

sáng tạo 

BGĐT, BP 

3 7 Toán 
Bài 6: Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số 

T2:   Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 21, 22 

BGĐT, BP 

4 3 Mĩ thuật 
CĐ: Ngôi trường thân yêu 

Bài 2: Bạn cùng học của em 

 

Chiều 

5 5 Khoa học 

Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi 

trường 

T3: Bảo vệ môi trường đất, luyện tập vận dụng 

(Tích hợp “hoạt động giáo dục stem Thiết kế và 

làm được tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường 

đất bài 2 tiết 3 ) 

BGĐT, 

Video 

6 3 Đạo đức 

Bài 1. Biết ơn những người có công với quê 

hương, đất nước 

T3: Củng cố kiến thức, hình thành kĩ năng thông 

qua bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình 

huống về lòng biết ơn với người có công với quê 

hương, đất nước 

Tích hợp “giáo dục quốc phòng an ninh về Nêu 

những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt 

Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

BGĐT, BP 

7 6 TALK Unit 1 Part 3  

8 5 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình.(Tiết 1)  

Tư 

25/09 
Sáng 

1 3 Âm nhạc 
- Ôn hát bài: Chim sơn ca 

- TTÂN: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ 
 

2 18 Tiếng Việt 
Bài 6: Ngôi sao sân cỏ 

T1: Đọc: Ngôi sao sân cỏ (Đọc đúng + Tìm hiểu 

bài) 

BGĐT 

3 19 Tiếng Việt Bài 6: Ngôi sao sân cỏ BGĐT, BP 



T2: Đọc: Ngôi sao sân cỏ (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 

4 3 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Chiều 

5 9 Tiếng Anh 
Unit 1: My Family and Friends – Fun time & 

Project 

 

6 8 Toán 
Bài 7: Hỗn số 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3)- tr 23, 24 

BGĐT, BP 

7 8 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cân bằng cảm 

xúc 

BGĐT 

8 10 
Tăng cường 

Toán-TV 

Ôn tập về đại từ và viết văn kể chuyện sáng tạo. BGĐT, BP 

 Năm 

26/09 

Sáng 

1 20 Tiếng Việt 
Bài 6: Ngôi sao sân cỏ 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc 

BGĐT, BP 

2 9 Toán 
Bài 7: Hỗn số 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 24, 25 

BGĐT, BP 

3 3 Địa lí 
Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam 

T4: Tìm hiểu về một số biện pháp bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai 

BGĐT, 

Video 

4 3 Toán - TA 
MID-AUTUMN FESTIVAL CELEBRATION  

(Lễ hội Tết Trung Thu) 

 

Chiều 

5 10 Tiếng Anh Unit 2: My Favourite Things - Lesson 1  

6 6 Khoa học 

Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch 

T1: Phân biệt hỗn hợp và dung dịch. Luyện tập 

vận dụng ( STEM: Mô hình mưa sắc màu - Tạo 

hỗn hợp, dung dịch) 

BGĐT 

7 3 Công nghệ 
Bài 2: Nhà sáng chế 

T1: Vai trò của sáng chế và một số nhà sánh chế 

tiêu biểu trong lịch sử 

BGĐT 

Video 

8 11 
Tăng cường 

Toán-TV 

Ôn tập: Hỗn số BGĐT, BP 

 

Sáu 

27/09 

Sáng 

1 12 Tiếng Anh Unit 2: My Favourite Things - Lesson 2  

2 21 Tiếng Việt 
Bài 6: Ngôi sao sân cỏ 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, Phiếu 

3 15 Toán 
Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 26, 27 

BGĐT, BP 

4 12 
Tăng cường 

Toán-TV 

Ôn tập viết báo cáo công việc BGĐT, BP 

Chiều 

5 9 Tiếng Anh 
Sinh hoạt lớp: Thực hành cân bằng cảm xúc. 

Giáo dục ATGT: Bài 3: Tham gia giao thông 

đường hàng không an toàn 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

6 9 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Thực hành cân bằng cảm xúc. 

Giáo dục ATGT: Bài 3: Tham gia giao thông 

đường hàng không an toàn 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

7 6 GDTC 
Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình. (Tiết 

2) 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày  16  tháng  09  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 



 

 


